CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH
GIẢI ĐIỀN KINH HỌC SINH NĂM HỌC 2019 – 2020
NGÀY THI ĐẤU THỨ I: Sáng ngày 29/5/2020 ( Thứ sáu)
	Nội dung
	Giới tính
	Đối tượng
	Vòng

	60m
	Nam
	TIỂU HỌC
	Loại

	60m
	Nữ
	TIỂU HỌC
	Loại

	100m
	Nam
	THCS
	Loại

	100m
	Nữ
	THCS
	Loại

	Bật xa
	Nam
	TIỂU HỌC
	CK

	Bật xa
	Nữ
	TIỂU HỌC
	CK

	Nhẩy cao
	Nam
	THCS
	CK

	Nhẩy cao
	Nữ
	THCS
	CK

	60m
	Nam
	TIỂU HỌC
	CK

	60m
	Nữ
	TIỂU HỌC
	CK

	Tiếp sức 4x50m
	Nam
	TIỂU HỌC
	CK

	Tiếp sức 4x50m
	Nữ
	TIỂU HỌC
	CK

	Tiếp sức 4x100m
	Nam
	THCS
	CK

	Tiếp sức 4x100m
	Nữ
	THCS
	CK

	
	
	TRAO THƯỞNG
	


NGÀY THI ĐẤU THỨ I: Chiều ngày 29/5/2020 ( Thứ sáu )
	Nội dung
	Giới tính
	Đối tượng
	Vòng

	Nhẩy xa
	Nam
	THCS
	CK

	Nhẩy xa
	Nữ
	THCS
	CK

	200m
	Nam
	THCS
	Loại

	200m
	Nữ
	THCS
	Loại

	800m
	Nữ
	THCS
	CK

	1.500m
	Nam
	THCS
	CK

	100m
	Nam
	THCS
	CK

	100m
	Nữ
	THCS
	CK

	
	
	TRAO THƯỞNG
	


NGÀY THI ĐẤU THỨ II: Sáng ngày 30/5/2020 ( Thứ bẩy)
	Nội dung
	Giới tính
	Đối tượng
	Vòng

	200m
	Nam
	THCS
	CK

	200m
	Nữ
	THCS
	CK

	Nhẩy cao
	Nam
	THPT
	CK

	100m
	Nam
	THPT
	Loại

	100m
	Nữ
	THPT
	Loại

	400m
	Nam
	THCS
	CK

	400m
	Nữ
	THCS
	CK

	800m
	Nam
	THPT
	CK

	800m
	Nữ
	THPT
	CK

	100m
	Nam
	THPT
	CK

	100m
	Nữ
	THPT
	CK

	Tiếp sức Hỗn hợp 4x100m
	Nam – Nữ
	THCS
	CK

	
	
	TRAO THƯỞNG
	


NGÀY THI ĐẤU THỨ II: Chiều ngày 30/5/2020 ( Thứ bẩy )
	Nội dung
	Giới tính
	Đối tượng
	Vòng

	200m
	Nam
	THPT
	Loại

	200m
	Nữ
	THPT
	Loại

	Nhẩy xa
	Nam
	THPT
	CK

	Đẩy tạ
	Nam
	THPT
	CK

	Nhẩy cao
	Nữ
	THPT
	CK

	Nhẩy xa
	Nữ
	THPT
	CK

	Đẩy tạ
	Nữ
	THPT
	CK

	1.500m
	Nam
	THPT
	CK

	1.500m
	Nữ
	THPT
	CK

	Tiếp sức 4x100m
	Nam
	THPT
	CK

	Tiếp sức 4x100m
	Nữ
	THPT
	CK

	
	
	TRAO THƯỞNG
	


NGÀY THI ĐẤU THỨ III: Sáng ngày 31/5/2020 ( Chủ nhật) 
	Nội dung
	Giới tính
	Đối tượng
	Vòng

	200m
	Nam
	THPT
	CK

	200m
	Nữ
	THPT
	CK

	3.000m
	Nữ
	THPT
	CK

	5.000m
	Nam
	THPT
	CK

	Tiếp sức Hỗn hợp 4x100m
	Nam – Nữ
	THPT
	CK

	400m
	Nam
	THPT
	CK

	400m
	Nữ
	THPT
	CK

	
	
	TRAO THƯỞNG
	


